
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0   

3 0 0

1 0 27 1011 Thai 35 tuần/VMC - NTĐ - NCRL

17 1 71 5024 UBT (P) 6cm

17 2 46 2032 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

17 3 26 ĐT NXTC 16tuần

17 4 43 2102 UXTC 16 tuần

17 5 36 1011 NXTC 14 tuần

18 6 23 ĐT U hạ vị 20cm

18 7 49 2012 UXTC 16 tuần

18 8 28 ĐT NXTC 18tuần

19 9 69 9009 UBT (P) 6cm

19 10 49 2002 UXTC 14 tuần + UBT (P) 6cm

19 11 46 2002 UXTC 20 tuần

12 47 3003 UXTC 16 tuần + UBT (P) 6cm

3 0 0

3 0 0

17 1 47 2002 UXTC 14 tuần + UBT (P) 5cm

2 0

17 3 56 6006 Sa MC/ VMC cắt TC

17 4 46 2022 UBT (T) 8 cm

18 5 51 ĐT UXTC 20 tuần

18 6 47 4004 UXTC 12 tuần

18 7 41 4024 UBT(P) 20cm

19 8 57 4014 UXTC 10 tuần + UBT (P) 10cm

H.HIỆP + CẨM NHUNG + NGỌC THANH.SB

H.HIỆP + NGỌC THANH.SB + GIANG.SB (THI)

H.HIỆP + GIANG.SB + NGỌC THANH.SB (THI)

NGỌC TRANG + PHẠM TÀI + PHƢỢNG.SB

BS SẢN A + BÌNH.TT + LIÊN.TT (S)

BS SẢN A + A.THƢ4 + KHEN.SB(C)

MỸ Ý + TRÚC GIANG + PHONG.SB

  

MỸ Ý + TRÚC GIANG + THẮNG.SB

MỸ Ý + PHONG.SB + THẮNG.SB

T.HÒA + THU + DŨNG.SB

T.HÒA + NGUYỄN NHUNG.SB + DŨNG.SB

HỒ HOA + KIỀU CHÂU.SB + NGÂN.SB (THI)

HỒ HOA + NGÂN.SB + KIỀU CHÂU.SB (THI)

HỒ HOA + NGỌC DUNG + NGÂN.SB

DỰ BỊ   

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + THÙY.CK2PNT

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + THÙY.CK2PNT

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + THÙY.CK2PNT

D.PHƢỢNG + THÚY.TT + TÚ.SB

D.PHƢỢNG + THÚY.TT + TÚ.SB   

T.HÒA + THU + NGUYỄN NHUNG.SB 

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + CẨM HỒNG.TT + LÊ.TT (S)

BS SẢN A + BẢO NGỌC.SB + HIẾU.SB(C)

N.HẢI. + THU HÀ 2

Sửa thành trƣớc & sau Â Đ

Cắt PP có u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt PP có u, KTSD

Cắt TC toàn phần + PP có u

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + PP có u

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC  + PP có u (sinh thiết lạnh), chừa BT(T) 

              nếu tốt *

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + PP có u

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai + Cắt TC

Từ ngày 04/08/2014 đến ngày 10/08/2014 (Tuần4)

Cắt TC toàn phần + 2PP, Sinh thiết MN

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NGUYỄN THỊ BẢY

HOÀNG THỊ HOA

TRỊNH THỊ HOA

LÊ THỊ HỒNG HOA

LƢU THỊ CHÚC

LÊ THỊ NGỌC CHÂU

NGUYỄN THỊ LỆ

NGUYỄN LỆ THU

BÙI THỊ THANH GIANG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NGA MY *

LÊ KIM THÙY LINH

NGÔ THỊ HIỀN MUỘI

NGUYỄN THÁI BẢO TRANG

TRẦN THỊ ÚT

PHAN THỊ HẢI YẾN

HUỲNH KIM NGOẠN

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

BÙI THỊ KIM PHƢỢNG

TRƢƠNG THỊ XUỔI

PHẠM THỊ KIM HOÀNG

NGUYỄN THỊ THANH KIỀU

2435

701B

4200

2438

2434

4185

SHC

3718

4149

4077

4166

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

4169

2439

4168

4062

PM

Ngày: 04/08/2014 

Ngày: 05/08/2014 

4080

1864

4233

4058



19 9 48 1001 UXTC 16 tuần + UBT (T)  4cm

19 10 40 3003 NXTC 14tuần

19 11 53 5035 UXTC 16 tuần

19 12 46 2012 LNMCơ TC

13 30 2012 NXTC 16tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 42 0010 UBT (T) 10 cm

17 2 48 2002 UXTC 16 tuần

17 3 34 1001 NXTC 16 tuần/ VMC, con DTBS

18 4 50 4004 UXTC 24 tuần

18 5 45 2012 UXTC 12 tuần  

18 6 30 2002 NXTC 18tuần

19 7 55 3023 UBT 2bên 10cm

19 8 46 1001 UXTC 20 tuần

19 9 34 2002 NXTC 14tuần

10 56 3013 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 57 2002 UBT(P) 25cm

17 2 38 2002 UXTC 12 tuần + UBT (P) 6cm

17 3 41 1011 UXTC 16 tuần

17 4 41 2022 NXTC 14tuần

18 5 70 9005 UBT  12cm + SSD độ 3

18 6 54 1001 K NMTC gđ I

18 7 30 0000 NXTC 14 tuần

19 8 62 7007 UBT (T) 7cm/Tiểu đƣờng, cao HA

19 9 52 1001 UXTC 20 tuần

19 10 46 3013 UXTC 12 tuần

11 22 0000 NXTC 12tuần

DIỄM TUYẾT + MỸ HẠNH 2 + THÚY.TT 

DIỄM TUYẾT + MỸ HẠNH 2 + THÚY.TT 

DIỄM TUYẾT + MỸ HẠNH 2 + THÚY.TT 

DỰ BỊ   

VIỆT THANH+ HƢƠNG.PNT+ MỸ PHƢƠNG.CK2PNT

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + ĐƢỜNG.SB

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + ĐƢỜNG.SB

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

HƢƠNG THU + TR.LOAN + KHẮC VŨ.SB

HƢƠNG THU + TR.LOAN + KHẮC VŨ.SB

DỰ BỊ   

BS SẢN A + LÊ.TT + CẨM HỒNG.TT(S) 

BS SẢN A + DIỆP.SB + KHÁNH HÒA.SB(C)

VIỆT THANH+ HƢƠNG.PNT+ MỸ PHƢƠNG.CK2PNT

NGỌC HẢI + RỠ.SB + VŨ HẢI.SB (THI)

NGỌC HẢI + VŨ HẢI.SB + RỠ.SB (THI)

Q.KHOA + T.NGỌC + G.ĐỨC  

Q.KHOA + T.NGỌC + G.ĐỨC  

Q.KHOA + T.NGỌC + G.ĐỨC  

HƢƠNG THU + KHẮC VŨ.SB + TR.LOAN

HOÀI THƢ + HIỀN.CĐT + VĂN UYÊN.SB

HOÀI THƢ + HIỀN.CĐT + VĂN UYÊN.SB

DỰ BỊ   

THU HÀ 2 + M CHÂU + VINH.SB (S)

THU HÀ 2 + NGUYỄN CHÂU.SB + TOUNEH.SB(C)

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + HỮU THỊNH 2

NGỌC TRANG + PHẠM TÀI + PHƢỢNG.SB

NGỌC TRANG + PHẠM TÀI + PHƢỢNG.SB

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt PP có u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP,Sinh thiết MN

C/g Bóc NX +UBT,KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD 

Cắt TC toàn phần + 2PP, Sửa thành T&S ÂĐ

C/g Bóc NX, KTSD    

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt PP (T) , Sinh thiết lạnh

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD  

Cắt TC toàn phần + 2PP  

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + PP có u

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

ĐÀO THỊ HỒNG SANG

VÕ THỊ YÊN

NGUYỄN THỊ ĐEN

PHAN THỊ ÁNH NGỌC

NGUYỄN THỊ HIỂU

LÊ THỊ TÙNG

ĐẶNG THỊ ÚT

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ ĐIỆP

MAI THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ MỸ LỆ

LÂM MỸ PHƢƠNG

PHAN THỊ KIM LIÊN

NGUYỄN THỊ THU BA

ĐỖ THỊ NANG

NGUYỄN THỊ BÉ EM

NGUYỄN THỊ KIỀU NHANH

VÕ THỊ KIM LOAN

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ BẠCH VÂN

LÊ THỊ TUYẾT LOAN

TRẦN THỊ TUYẾT MAI

LÊ THỊ LẠC

VĂN THỊ LƢƠNG

LÊ THỊ LIỄU

NGUYỄN THỊ HIỀN

NGUYỄN CẨM THÚY

NGUYỄN THỊ NỞ

4248

2518

4230

2448

2522

2490

2499

2507

2458

1807

707 B

4254

2528

2498

2365

4008

2510

4238

2504

2217

2442

3871

2437

2487

2460

4190

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 06/08/2014 

Ngày: 07/08/2014 



3 0 0

3 0 0

17 1 61 3023 UBT (T) 5 cm

17 2 42 2002 UXTC 16 tuần/VMC 

17 3 27 ĐT NXTC 16 tuần

18 4 46 ĐT UXTC 18tuần

18 5 41 1001 NXTC 16 tuần/ VMC

18 6 23 ĐT NXTC 14tuần

19 7 54 4004 UXTC 16 tuần

19 8 36 2002 NXTC 16 tuần

V.HOÀNG + LỆ QUYÊN + PHÚ.SB

V.HOÀNG + LỆ QUYÊN + PHÚ.SB

THU THỦY + DIỄM.SB + XUYẾN.SB (THI)

THU THỦY + XUYẾN.SB + DIỄM.SB (THI)

THU THỦY + DIỄM.SB + XUYẾN.SB

K.HOÀNG + HỢP.SB + THANH TRANG.SB (THI)

K.HOÀNG + H.NHẬT + HỢP.SB

K.HOÀNG + H.NHẬT + THANH TRANG.SB

BS SẢN A + BÌNH.TT + LIÊN.TT (S)

BS SẢN A + ĐIỆN.SB + TRƢƠNG TRANG.SB(C)

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Ngày 4 tháng 8 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BTNGUYỄN THỊ THU HOÀI

TRẦN THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ THANH DIỆU

PHAN THỊ CÚC

HỨA THỊ BỔN

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ GÁI

NGUYỄN THỊ HÂN

TRẦN HẠNH TÂM

4283

4273

4271

4306

4275

4274

4237

4268

Thứ: SÁU 

Ngày: 08/08/2014 


